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1 243094 Lê Anh An 21/02/2006 Hậu Giang DH24LUA03

2 236596 Lê Tân An 26/05/2005 Kiên Giang DH23QTD03

3 238067 Trần Phạm Hoài Bảo 19/12/05 Cần Thơ DH23DPT03

4 236694 Vũ Sỹ Báu 09/08/2005 Nghệ An DH23DPT03

5 235246 Lê Ngô Tiến Đạt 25/09/2005 An Giang DH23TIN06

6 237012 Huỳnh Thanh Điền 23/11/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

7 220477 Phạm Thị Tường Duy 06/10/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

8 237849 Đặng Thị Phượng Hằng 13/06/2005 Vĩnh Long DH23QTD03

9 236640 Nguyễn Thị Thúy Hằng 30/10/2005 Trà Vinh DH23QHC01

10 235871 Lê Hữu Hào 15/02/2005 An Giang DH23TIN06

11 235903 Ngô Thanh Hồng 29/04/2004 Kiên Giang DH23QTS03

12 226603 Đoàn Hoàng Huy 03/03/2004 Trà Vinh DH22OTO10

13 223904 Võ Văn Huy 15/03/2004 Trà Vinh DH22OTO10

14 212064 Trần Như Huỳnh 04/12/2003 Cà Mau DH21CKD01

15 211851 Nguyễn Duy Khánh 05/07/2002 Bến Tre DH21CKD01

16 235906 Nguyễn Thị Tuyết Khương 15/12/2005 Long An DH23NNA02

17 234186 Hứa Mỹ Lam 29/12/2005 Đồng Tháp DH23TIN04

18 237813 Nguyễn Thị Ý Lan 04/05/2005 Vĩnh Long DH23DPT03

19 236381 Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/02/2005 Kiên Giang DH23LKT02

20 243151 Nguyễn Thị Yến Linh 04/05/2006 Tiền Giang DH24LUA03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 07/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 233152 Phan Huyền Linh 04/06/2003 Cà Mau DH23QHC01

22 237963 Ngô Huỳnh Thanh Luyến 14/9/2005 Cần Thơ DH23DPT03

23 243623 Mai Ngọc Lý 26/06/2006 Cần Thơ DH24LOG02

24 220951 Lương Ngọc Kim Ngân 16/12/2004 Đồng Tháp DH22QTK03

25 243205 Phạm Thị Yến Nhi 20/05/2006 Long An DH24LUA03

26 234996 Đoàn Thị Huỳnh Như 26/12/2005 An Giang DH23NNA02

27 243278 Ngô Lê Tú Như 10/10/2006 Bạc Liêu DH24MAR03

28 214179 Thạch Quý Nhứt 27/05/2003 Vĩnh Long DH21CKD01

29 235646 Đặng Hoàng Phúc 13/05/2005 Đồng Tháp DH23TIN06

30 222441 Võ Ngọc Phương 15/09/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

31 237085 Phan Thị Thúy Quyên 21/05/2005 Trà Vinh DH23DPT03

32 238184 Lê Thị Thúy Quỳnh 15/04/2005 Cần Thơ DH23DPT03

33 235733 Nguyễn Thanh Tâm 06/12/2005 Kiên Giang DH23TIN06

34 243101 Nguyễn Văn Tân 02/09/2005 Hậu Giang DH24LUA03

35 235901 Ngô Hồng Thắm 01/11/2005 Kiên Giang DH23NNA02

36 236160 Cao Việt Thắng 16/01/2005 Cà Mau DH23DUO02

37 237672 Nguyễn Thị Thanh Thanh 20/07/2005 Vĩnh Long DH23DPT03

38 237724 Trương Sĩ Thành 11/04/2005 Đồng Tháp DH23QTD03

39 243013 Nguyễn Thị Như Thảo 07/02/2006 Hậu Giang DH24LUA03

40 234271 Phạm Lê Ngọc Thảo 25/06/2005 Bạc Liêu DH23NNA02
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41 235478 Trần Thanh Thảo 01/09/2005 Cần Thơ DH23NNA02

42 221530 Võ Thị Hồng Thi 18/04/2004 Cần Thơ DH22KTO03

43 221315 Nguyễn Ngọc Minh Thư 13/10/2004 Cần Thơ DH22KTO03

44 235512 Dương Bùi Minh Thuận 22/08/2005 Trà Vinh DH23TIN06

45 236265 Lê Hiếu Thuận 06/02/2005 Kiên Giang DH23LKT02

46 245244 Đặng Thị Ngọc Thùy 23/05/2006 Tiền Giang DH24MAR03

47 236987 Trương Vĩnh Toàn 06/03/2005 Sóc Trăng DH23DPT03

48 243502 Nguyễn Lam Vy 27/04/2006 Cà Mau DH24MAR03

49 243329 Trần Ngọc Như Ý 15/06/2006 An Giang DH24LUA03

50 244759 Sơn Hồng Yến 06/03/2006 Sóc Trăng DH24LOG02


